
Ngày Tiết 12A01 12A02 12A08 12A10

1
Toán - 

T.Vinh

Toán - 

T.Trí

Văn - 

C.Sanh

Toán- 

T.Phùng

Toán - 

C.Huyền

TD - 

T.Cảnh

Toán - 

C.Huyền

Toán- 

T.Long

Văn - 

C.Hằng

Toán - 

T.Công

2
Toán - 

T.Vinh

Toán - 

T.Trí

Văn - 

C.Sanh

Toán- 

T.Phùng

Toán - 

C.Huyền

TD - 

T.Cảnh

Toán - 

C.Huyền

Toán- 

T.Long

Văn - 

C.Hằng

TD - 

T.Kỳ

Toán - 

T.Công

3
T. Anh - 

T.Nhung

TD - 

T.Ánh

Toán - 

C.Huyền

Toán - 

T.Hải

Toán- 

T.Phùng

Toán- 

T.Long

Tiếng 

Anh - 

C.Thu 

Hằng

Toán - 

C.Huyền

Toán - 

T.Hải

Toán- 

T.Phùng

GDQP - 

T.Cường

Toán - 

T.Vinh

Toán - 

C.Huyền

Toán- 

T.Long

TD - 

T.Cảnh

4
T. Anh - 

T.Nhung

Toán - 

C.Huyền

Toán - 

T.Hải

Toán- 

T.Phùng

Toán- 

T.Long

TD - 

T.Ánh

Tiếng 

Anh - 

C.Thu 

Hằng

Toán - 

C.Huyền

Toán - 

T.Hải

Toán- 

T.Phùng

TD - 

T.Cảnh

Toán - 

T.Vinh

Toán - 

C.Huyền

Toán- 

T.Long

1
TD - 

T.Ánh

GDQP - 

T.Cường

Tiếng 

Anh - 

C.Lành

Văn- 

C.Hà

Văn - 

C.Hằng

Văn- 

C.Hà

Văn- 

C.Hà

Văn - 

C.Sanh

Văn- 

C.Hà

Văn- 

C.Mênh

Tiếng 

Anh - 

C.Tiên

Tiếng 

Anh - 

C.Thu 

Hằng

TD - 

T.Cảnh

2
TD - 

T.Ánh

Tiếng 

Anh - 

C.Lành

Văn- 

C.Hà

Văn - 

C.Hằng

Văn- 

C.Hà

Văn- 

C.Hà

Văn - 

C.Sanh

Văn- 

C.Hà

Văn- 

C.Mênh

Tiếng 

Anh - 

C.Tiên

Tiếng 

Anh - 

C.Thu 

Hằng

GDQP - 

T.Thành

3
GDQP - 

T.Cường

Tiếng 

Anh - 

C.Lành

Tiếng 

Anh - 

C.Thu 

Hằng

TD - 

T.Cảnh

Văn- 

C.Hà

Tiếng 

Anh - 

C.Tiên

4
TD - 

T.Ánh

Tiếng 

Anh - 

C.Lành

TD - 

T.Cảnh

Tiếng 

Anh - 

C.Thu 

Hằng

GDQP - 

T.Cường

Văn- 

C.Hà

Tiếng 

Anh - 

C.Tiên

1
TD - 

T.Ánh

Văn - 

C.Tâm

GDQP - 

T.Cường

Văn- 

C.Lan

Văn - 

C.Tâm

Tiếng 

Anh - 

C.Lành

TD - 

T.Kỳ

Văn- 

C.Lan

2
GDQP - 

T.Cường

Văn - 

C.Tâm

TD - 

T.Ánh

Văn- 

C.Lan

Văn - 

C.Tâm

Tiếng 

Anh - 

C.Lành

TD - 

T.Cảnh

GDQP - 

T.Thành

Văn- 

C.Lan

3
Văn- 

C.Lan

Tiếng 

Anh - 

C.Tiên

TD - 

T.Ánh

TD - 

T.Cảnh

GDQP - 

T.Cường

4
Văn- 

C.Lan

Tiếng 

Anh - 

C.Tiên

GDQP - 

T.Cường

TD - 

T.Cảnh

1

2

3

4

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5
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